
Biểu mẫu số 06/TT344
PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

( Kèm theo quyết định số:…./QĐ-UBND ngày       /9/2025 của UBND phường Đông Hoa Lư)
ĐVT : triệu đồng

Chương Loại Khoản Diễn giải Dự toán
830 011  Chi dân quân tự vệ 1,949.98
830 041 Chi trật tự an toàn xã hội 2,629.07
830 071 Trường mầm non 33,449.68
830 072 Tiểu học 34,908.39
830 073 Trường THCS 30,077.63
830 085 Chi giáo dục 14,944.95
830 139 Chi y tế 440.36
830 161  Chi văn hóa, thông tin 285.78
830 191  Chi phát thanh, truyền thanh 104.30
830 221 Chi sự nghiệp thể thao 94.63
830 278 Chi bảo vệ môi trường 1,047.58
830 281  Chi các hoạt động kinh tế 7,863.23
830 341 Quản lý nhà nước 32,218.41
830 351 Đảng Cộng sản Việt Nam 7,604.91
830 361 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 6,479.92
830 374  Chi cho công tác xã hội 814.00
830 398  Chi cho công tác xã hội 7,786.26

Dự phòng 527.78
Dự toán chưa phân bổ 9,100.00
Chi chuyển nguồn 17,751.88
Tổng 210,078.74

Tổng dự toán chi ngân sách xã ( bằng số): 210,079.740,000 đồng
Tổng dự toán chi ngân sách xã ( bằng chữ): Hai trăm mười tỷ không trăm bẩy mươi chín triệu bẩy
trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn./.


